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ĐỀ THI THỬ 

(Đề thi có 04 trang)
	     KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2023 

Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Môn thi thành phần: VẬT LÍ
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Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề 

	
	
	Mã đề: 015


Họ, tên thí sinh: ……………………………………………

Số báo danh: ……………………………………………….

Cho các hằng số: h = 6,625.10–34 Js; c = 3.108 m/s; 1 eV = 1,6.10–19 J.

Câu 1: Đặt vào hai đầu cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L, một điện áp xoay chiều 
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thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là
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Câu 2: Một vật dao động điều hòa có phương trình li độ x = Acos (ωt + φ). Tốc độ cực đại của vật là       

A. 2Aω. 
B. Aω2.                C. Aω.

D. A2ω.

Câu 3: Phôtôn của bức xạ nào sau đây có năng lượng lớn nhất?

  A. Tím.                          
B. Vàng.   
 
  C. Tử ngoại.                         D. Lục.

Câu 4: Gọi mp là khối lượng prôtôn, mn là khối lượng nơtrôn. Hạt nhân 
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 có khối lượng hạt nhân mX thì độ hụt khối (m là

A. (m = Z.mp + A.mn – mX.

B. (m = mX + (Zmp + A.mn).

C. (m = mX  + Z.mp + (A – Z).mn. 

D. (m = Z.mp + (A – Z).mn – mX.

Câu 5: Hai dao động điều hoà cùng phương có phương trình 
[image: image7.wmf]111

)

cos(

xA

t

wj

+

=

; 
[image: image8.wmf]222

)

cos(

xA

t

wj

+

=

. Với n =
[image: image9.wmf]0,1,2,...

±±

thì hai dao động này ngược pha nhau khi 
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Câu 6: Trong sơ đồ khối của một máy thu thanh đơn giản không có bộ phận nào dưới đây?
 A. Micrô.

B. Loa.

C. Mạch tách sóng.

D. Anten thu.

Câu 7: Kí hiệu góc giới hạn phản xạ toàn phần là igh. Điều kiện xảy ra phản xạ toàn phần khi ánh sáng truyền từ môi trường có chiết suất  n1 sang môi trường có chiết suất n2 dưới góc tới i  là

A. n1 > n2 và i ≥ igh.       



B. n1 > n2 và i ≤ igh.                                         

C. n1 < n2 và i ≥ igh. 




D. n1 < n2 và i ( igh.                                         

Câu 8: Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Các giá trị tức thời của điện tích trên một bản tụ, của cường độ dòng điện trong mạch và của hiệu điện thế giữa 2 bản của tụ điện lần lượt là q, i, u thì

A. u ngược pha với q.



B. i cùng pha với u.


C. u, i, q cùng pha nhau.



D. u cùng pha với q.

Câu 9: Tại một nơi trong trọng trường, một con lắc đơn có chiều dài l dao động điều hoà. Khi chiều dài của con lắc tăng  thì  

A. tần số dao động của con lắc sẽ tăng.

B. tần số dao động của con lắc sẽ giảm.

C. tần số dao động của con lắc không đổi.
D. chu kì dao động của con lắc sẽ giảm.
Câu 10: Tia X không có ứng dụng nào dưới đây?

A. Tìm khuyết tật trong các vật đúc bằng kim loại.

B. Chẩn đoán và chữa trị một số bệnh trong y học.

C. Ứng dụng trong chế tạo những bộ điều khiển từ xa.
D. Kiểm tra hành lí của hành khách đi máy bay.

Câu 11: Cường độ điện trường tại một điểm là đại lượng đặc trưng cho

A. tốc độ biến thiên của điện trường tại điểm đó.




B. tác dụng lực của điện trường tại điểm đó.

C. khả năng sinh công của điện trường tại điểm đó.

D. khả năng tạo ra thế năng của điện trường tại điểm đó.

Câu 12: Biết chiết suất của thủy tinh đối với các ánh sáng đơn sắc đỏ, lam và tím lần lượt là nđ, nl và nt. Sắp xếp giá trị của các chiết suất theo thứ tự giảm dần là

A. nđ, nt, nl. 


B. nt, nl, nđ. 


C. nđ, nl, nt. 


D. nl, nđ, nt.
Câu 13: Một con lắc đơn gồm một vật nhỏ khối lượng m treo ở đầu dây nhẹ không dãn dài l, gia tốc trọng trường tại nơi đặt con lắc là g. Chu kì dao động điều hòa của con lắc đơn không phụ thuộc vào


A. l, g.



B. l.



C. g.



D. m.

Câu 14: Khi một sóng cơ lan truyền trên sợi dây mềm và gặp vật cản cố định sao cho có sóng phản xạ. Sóng phản xạ ở điểm phản xạ luôn luôn

A. lệch pha 
[image: image14.wmf]3

p

 với sóng tới.

B. cùng pha với sóng tới.

C. ngược pha với sóng tới.

D. vuông pha với sóng tới.

Câu 15: Trong thời gian t điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn là q. Cường độ dòng điện không đổi I được xác định bằng công thức

A.  I = 
[image: image15.wmf]2
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C.  I = q.t.


D.  I = q2 t.
Câu 16: Số prôtôn có trong hạt nhân 
[image: image17.wmf]238
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  là

A. 92.
B. 238.
C. 90.

D. 146.

Câu 17: Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U và tần số góc ω vào hai đầu một đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Điều kiện để có cộng hưởng điện trong mạch là

A. Lω = Cω.
B. ωωLC =1.

C. Lω=( C)-1.                
D. L=Cω-1.

	Câu 18: Các chiến sĩ công an huấn luyện chó nghiệp vụ thường sử dụng chiếc còi như hình ảnh bên. Khi thổi, còi này phát ra 

 A. sóng siêu âm. 
                              B. sóng hạ âm.

 C. âm nghe được.                                                      D. sóng vô tuyến.
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Câu 19: Nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều một pha dựa trên hiện tượng


A. quang điện ngoài.
B. cảm ứng điện từ.


C. quang điện trong.
D. cộng hưởng điện.

Câu 20: Một đoạn mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm thuần có cảm kháng 
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và tụ điện có dung kháng 
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Câu 21: Khi có sóng dừng trên dây đàn hồi, bước sóng là 
[image: image28.wmf].
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 Khoảng cách giữa một nút và một bụng sóng liên tiếp bằng


A.  
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Câu 22: Theo tiên đề Bo đối với nguyên tử hiđrô, nếu kí hiệu r0 là bán kính Bo thì bán kính quỹ đạo dừng thứ n là 

A. rn = (n + 1)2ro.
B. rn = 2nro.
C. rn = n2ro.

      D. rn = (2n + 1)ro.
Câu 23: Một vòng dây dẫn tròn có diện tích 0,4m2 đặt trong từ trường đều, vectơ cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng vòng dây. Trong thời gian 0,25s cảm ứng từ tăng đều 0,6 T đến 1,0 T. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây ứng với khoảng thời gian trên có độ lớn là

A. 1,28V.   

B. 0,64V.   


C. 3,20V.   

D. 0,32V.

Câu 24: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng đơn sắc bằng hai khe Y-âng, trên màn quan sát bề rộng của 10 khoảng vân liên tiếp là 2,6 cm. Điểm N trên màn cách vân sáng trung tâm 6,5 mm là

A. vân sáng bậc 2.

B. vân tối thứ 2.

C. vân sáng bậc 3.
D. vân tối thứ 3.

Câu 25: Hạt nhân đơteri 
[image: image33.wmf]D
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có khối lượng 2,0136u. Biết khối lượng của prôtôn là 1,0073u và khối lượng của nơtron là 1,0087u; u=931,5 MeV/c2. Năng lượng liên kết của hạt nhân 
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A. 2,2356 J.      
B. 1,8607 MeV.
 C. 2,0236 MeV.
D. 2,2356 MeV.

Câu 26: Tại một nơi trong trọng trường, con lắc đơn có chiều dài l dao động điều hoà có chu kì T. Khi chiều dài tăng 4 lần thì chu kì

 A. tăng 4 lần.

B. tăng 2 lần.


C. giảm 4 lần.
D. giảm 2 lần.
Câu 27: Mạch dao động điện từ tự do của một máy phát sóng điện từ gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C = 4 pF, phát ra sóng điện từ có bước sóng 37,68 m. Lấy 
[image: image35.wmf]3,14
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và  tốc độ truyền sóng điện từ là 3.108  m/s. Độ tự cảm L bằng 

A. 10-4 F.
B. 0,4 mH.


C. 0,1 mH.

D. 0,2 mH.

Câu 28: Một dòng điện xoay chiều có cường độ 
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, t tính bằng giây (s). Trong 1 giây dòng điện xoay chiều này đổi chiều

A. 100 lần.
B. 314 lần.

C. 50 lần.

D. 200 lần.

Câu 29: Giới hạn quang dẫn của Ge là (0=1,88(m. Năng lượng kích hoạt (năng lượng cần thiết để giải phóng một êlectron liên kết thành êlectron dẫn) của Ge bằng

A. 0,66 eV.                 
B. 6,6 eV.


C. 0,77 eV.
    
D. 7,7 eV.

Câu 30: Trên một sợi dây đàn hồi hai đầu cố định đang có sóng dừng. Khoảng cách từ nút thứ 3 đến nút thứ 7 của sóng dừng trên dây đo được là 20cm. Bước sóng ( của sóng truyền trên dây  bằng

A. 25cm.


B. 20cm.
            
C. 10cm.                    D. 15cm.

Câu 31: Một đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C mắc nối tiếp. Đặt điện áp xoay chiều ổn định u = U
[image: image37.wmf]2

cosωt vào hai đầu đoạn mạch thì cảm kháng và dung kháng có giá trị khác nhau. Biết rằng khi R =R1= 100Ω thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt cực đại bằng 100W. Để công suất tiêu thụ của đoạn mạch bằng 80W thì R có thể nhận giá trị nào sau đây?

A. 80Ω.
B. 125Ω. 
C. 64Ω.
D. 50Ω.   

Câu 32: Trong thí nghiệm Y-âng, nguồn S phát ra bức xạ 
[image: image38.wmf]l

, màn quan sát đặt cách mặt phẳng chứa hai khe một khoảng không đổi D, khoảng cách giữa hai khe S1S2 = a có thể thay đổi (nhưng S1 và S2 luôn cách đều S). Xét điểm M trên màn, lúc đầu là vân sáng bậc 3, nếu lần lượt giảm hoặc tăng khoảng cách S1S2 một lượng ∆a thì tại đó là vân sáng bậc k và bậc 5k. Nếu tăng khoảng cách S1S2 thêm 3∆a  thì tại M là

A. vân tối thứ 9.

B. vân sáng bậc 8.

C. vân sáng bậc 9.
D. vân tối thứ 8.

Câu 33: Một con lắc đơn có chiều dài dây treo không đổi l = 50 cm và vật nhỏ có khối lượng 0,01 kg tích điện dương 
[image: image39.wmf]6
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 (coi là điện tích điểm). Con lắc dao động điều hòa trong một điện trường đều có vectơ cường độ điện trường hướng thẳng đứng xuống dưới và E =104 V/m. Lấy g=10 m/s2  và 
[image: image40.wmf]2
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 Chu kì dao động của con lắc là
A. 0,58 s. 
B. 1,40 s.
C. 1,15 s. 

D. 1,99 s. 

Câu 34: Trong thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt chất lỏng, hai nguồn kết hợp đặt tại A và B cách nhau 25 cm, dao động cùng pha theo phương thẳng đứng. Trên mặt chất lỏng, một điểm P (thuộc đường tròn đường kính AB) là cực tiểu giao thoa, khoảng cách từ điểm P đến A là 15 cm. Giữa điểm P và đường trung trực (d) của đoạn thẳng AB có hai vân giao thoa cực đại. Số điểm cực đại giao thoa trên đoạn thẳng AP là 


A. 10.
B. 12.
C. 4.
D. 2.

	Câu 35: Đặt điện áp xoay chiều u vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở R = 40Ω và cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
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 mắc nối tiếp. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp u giữa hai đầu đoạn mạch AB theo thời gian t. Gọi uR là điện áp giữa hai đầu điện trở; uL là điện áp giữa hai đầu cuộn cảm thuần; i là cường độ dòng điện qua đoạn mạch AB. Kết quả phù hợp với các điều kiện trên  (khi t tính bằng giây) là
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Câu 36: Một nguồn sáng chỉ phát ra ánh sáng đơn sắc với công suất là 15 W. Trong một giây nguồn phát ra 3,02.1019 phôtôn. Chiếu bức xạ phát ra từ nguồn này vào bề mặt 5 kim loại khác nhau là: đồng; nhôm; canxi; kali và xesi có công thoát lần lượt bằng 4,14 eV; 3,45 eV; 2,89 eV; 2,56 eV và 2,17 eV. Hiện tượng quang điện xảy ra với bao nhiêu kim loại trong số kim loại trên?
A. 2.



B. 3.



C. 4.



D. 5.
Câu 37: Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. Trên dây khoảng cách từ một điểm nút A đến một điểm bụng B gần A nhất là AB=18 cm. Gọi M là một điểm trên dây cách B một khoảng 12 cm. Biết rằng, khoảng thời gian mà tốc độ dao động của phần tử B có trị số nhỏ hơn vận tốc cực đại của phần tử M trong một chu kỳ sóng bằng 0,1s. Tốc độ truyền sóng trên dây là
A. 3,2 m/s

B. 5,6 m/s
C. 4,8 m/s


D. 2,4 m/s
Câu 38: Để xác định thể tích máu trong cơ thể, người ta tiêm vào trong máu một người 10 ml một dung dịch chứa chất phóng xạ 
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 với nồng độ 
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mol/lít. Cho biết chu kì bán rã của
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 là 15 giờ. Sau 6 giờ kể từ thời điểm tiêm vào cơ thể người ta lấy ra 10 ml máu và tìm thấy có
[image: image55.wmf]8
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 mol chất phóng xạ 
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. Giả thiết với thời gian trên thì chất phóng xạ phân bố đều trong cơ thể. Thể tích máu của người đó là

A. 42,6 lít.


C. 4,26 lít.


B. 2,13 lít.


D. 21,3 lít.

Câu 39: Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 50 N/m và vật nặng có khối lượng 250g được treo thằng đứng. Từ vị trí cân bằng, đưa vật đến vị trí lò xo nén 5cm rồi thả nhẹ cho vật dao động điều hòa. Chọn mốc thời gian (t = 0) là lúc thả vật. Thời điểm thứ 2023 độ lớn lực đàn hồi của lò xo bằng nửa độ lớn lực nén cực đại lên điểm treo và đang giảm là

A. 449,227s. 
B. 898,402s.

C. 898,222s.


D. 449,491s.
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Câu 40: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch AB như hình vẽ. Biết R = r. Đồ thị biểu diễn điện áp uAN và uMB như hình vẽ bên cạnh. Giá trị của hệ số công suất cosφd của đoạn mạch MN và điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch AB bằng
A.
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	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
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(Đề thi có 04 trang)
	     KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2023 

Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Môn thi thành phần: VẬT LÍ
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Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề 

	
	
	Mã đề: 015


Câu 1: Đặt vào hai đầu cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L, một điện áp xoay chiều 
[image: image65.wmf]0
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thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là

A. 
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Chọn D

Câu 2: Một vật dao động điều hòa có phương trình li độ x = Acos (ωt + φ). Tốc độ cực đại của vật là       

A. 2Aω. 
B. Aω2.                C. Aω.

D. A2ω.

Chọn C

Câu 3: Phôtôn của bức xạ nào sau đây có năng lượng lớn nhất?

  A. Tím.                          
B. Vàng.   
 
  C. Tử ngoại.                         D. Lục.

Chọn C

Câu 4: Gọi mp là khối lượng prôtôn, mn là khối lượng nơtrôn. Hạt nhân 
[image: image70.wmf]A
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 có khối lượng hạt nhân mX thì độ hụt khối (m là

A. (m = Z.mp + A.mn – mX.

B. (m = mX + (Zmp + A.mn).

C. (m = mX  + Z.mp + (A – Z).mn. 

D. (m = Z.mp + (A – Z).mn – mX.

Chọn D

Câu 5: Hai dao động điều hoà cùng phương có phương trình 
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thì hai dao động này ngược pha nhau khi 
A. 
[image: image74.wmf]21

2n.

-=p

jj

       B. 
[image: image75.wmf]21

n.

-=p

jj

         C. 
[image: image76.wmf]21

(2n1).

-=+p

jj

        D. 
[image: image77.wmf]21

(n1).

-=+p

jj


    Chọn C

Câu 6: Trong sơ đồ khối của một máy thu thanh đơn giản không có bộ phận nào dưới đây?
 A. Micrô.

B. Loa.

C. Mạch tách sóng.

D. Anten thu.

Chọn A
Câu 7: Kí hiệu góc giới hạn phản xạ toàn phần là igh. Điều kiện xảy ra phản xạ toàn phần khi ánh sáng truyền từ môi trường có chiết suất  n1 sang môi trường có chiết suất n2 dưới góc tới i  là

A. n1 > n2 và i ≥ igh.                                         

B. n1 > n2 và i ≤ igh.                                         

C. n1 < n2 và i ≥ igh.                                         

D. n1 < n2 và i ( igh.                                         

Chọn A
Câu 8: Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Các giá trị tức thời của điện tích trên một bản tụ, của cường độ dòng điện trong mạch và của hiệu điện thế giữa 2 bản của tụ điện lần lượt là q, i, u thì

A. u ngược pha với q.

B. i cùng pha với u.


C. u, i, q cùng pha nhau.

D. u cùng pha với q.

Chọn D

Câu 9: Tại một nơi trong trọng trường, một con lắc đơn có chiều dài l dao động điều hoà. Khi chiều dài của con lắc tăng  thì  
A. tần số dao động của con lắc sẽ tăng.

B. tần số dao động của con lắc sẽ giảm.

C. tần số dao động của con lắc không đổi.

D. chu kì dao động của con lắc sẽ giảm.
Chọn B

Câu 10: Tia X không có ứng dụng nào dưới đây?


A. Tìm khuyết tật trong các vật đúc bằng kim loại.


B. Chẩn đoán và chữa trị một số bệnh trong y học.


C. Ứng dụng trong chế tạo những bộ điều khiển từ xa.

D. Kiểm tra hành lí của hành khách đi máy bay.

Chọn C

Câu 11: Cường độ điện trường tại một điểm là đại lượng đặc trưng cho

A. tốc độ biến thiên của điện trường tại điểm đó.




B. tác dụng lực của điện trường tại điểm đó.

C. khả năng sinh công của điện trường tại điểm đó.

D. khả năng tạo ra thế năng của điện trường tại điểm đó.

Chọn B

Câu 12: Biết chiết suất của thủy tinh đối với các ánh sáng đơn sắc đỏ, lam và tím lần lượt là nđ, nl và nt. Sắp xếp giá trị của các chiết suất theo thứ tự giảm dần là
A. nđ, nt, nl. 


B. nt, nl, nđ. 


C. nđ, nl, nt. 


D. nl, nđ, nt.
Chọn B

Câu 13: Một con lắc đơn gồm một vật nhỏ khối lượng m treo ở đầu dây nhẹ không dãn dài l, gia tốc trọng trường tại nơi đặt con lắc là g. Chu kì dao động điều hòa của con lắc đơn không phụ thuộc vào


A. l, g.



B. l.



C. g.



D. m.

Chọn D

Câu 14: Khi một sóng cơ lan truyền trên sợi dây mềm và gặp vật cản cố định sao cho có sóng phản xạ. Sóng phản xạ ở điểm phản xạ luôn luôn
A. lệch pha 
[image: image78.wmf]3

p

 với sóng tới.

B. cùng pha với sóng tới.

C. ngược pha với sóng tới.

D. vuông pha với sóng tới.

Chọn C

Câu 15: Trong thời gian t điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn là q. Cường độ dòng điện không đổi I được xác định bằng công thức


A.  I = 
[image: image79.wmf]2

q

t

.
B.  
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.
C.  I = q.t.
D.  I = q2 t.
Chọn B
Câu 16: Số prôtôn có trong hạt nhân 
[image: image81.wmf]238
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A. 92.
B. 238.
C. 90.
D. 146.

Chọn A

Câu 17: Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U và tần số góc ω vào hai đầu một đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Điều kiện để có cộng hưởng điện trong mạch là

A. Lω = Cω.
B. ωωLC =1.
C. Lω=( C)-1.                D. L=Cω-1.

Chọn C

	Câu 18: Các chiến sĩ công an huấn luyện chó nghiệp vụ thường sử dụng chiếc còi như hình ảnh bên. Khi thổi, còi này phát ra 

 A. sóng siêu âm. 
B. sóng hạ âm.

 C. âm nghe được.                      D. sóng vô tuyến.
	[image: image85.png]





Chọn A

Câu 19: Nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều một pha dựa trên hiện tượng


A. quang điện ngoài.
  B. cảm ứng điện từ.


C. quang điện trong.
  D. cộng hưởng điện.

Chọn B

Câu 20: Một đoạn mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm thuần có cảm kháng 
[image: image86.wmf]L
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và tụ điện có dung kháng 
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. Tổng trở của đoạn mạch là Z.  Hệ số công suất của đoạn mạch là
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Chọn A

Câu 21: Khi có sóng dừng trên dây đàn hồi, bước sóng là 
[image: image92.wmf].
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 Khoảng cách giữa một nút và một bụng sóng liên tiếp bằng


A.  
[image: image93.wmf].

2

l


B.  
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C.  
[image: image95.wmf].

l


D.  
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Chọn D

Câu 22: Theo tiên đề Bo đối với nguyên tử hiđrô, nếu kí hiệu r0 là bán kính Bo thì bán kính quỹ đạo dừng thứ n là 

A. rn = (n + 1)2ro.

B. rn = 2nro.


C. rn = n2ro.

D. rn = (2n + 1)ro.

Chọn C

Câu 23: Một vòng dây dẫn tròn có diện tích 0,4m2 đặt trong từ trường đều, vectơ cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng vòng dây. Trong thời gian 0,25s cảm ứng từ tăng đều 0,6 T đến 1,0 T. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây ứng với khoảng thời gian trên có độ lớn là

A. 1,28V.   

B. 0,64V.   


C. 3,20V.   

D. 0,32V.

Chọn B

Câu 24: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng đơn sắc bằng hai khe Y-âng, trên màn quan sát bề rộng của 10 khoảng vân liên tiếp là 2,6 cm. Điểm N trên màn cách vân sáng trung tâm 6,5 mm là

A. vân sáng bậc 2.

B. vân tối thứ 2.

C. vân sáng bậc 3.
D. vân tối thứ 3.

Chọn D

Câu 25: Hạt nhân đơteri 
[image: image97.wmf]D
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có khối lượng 2,0136u. Biết khối lượng của prôtôn là 1,0073u và khối lượng của nơtron là 1,0087u; u=931,5 MeV/c2. Năng lượng liên kết của hạt nhân 
[image: image98.wmf]D
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là


A. 2,2356 J.      B. 1,8607 MeV.
          C. 2,0236 MeV.

D. 2,2356 MeV.

Hướng dẫn giải:

Wlk=
[image: image99.wmf]éù
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c2 = (1,0073+1,0087 - 2,0136).931,5 = 2,2356 MeV.
Chọn D

Câu 26: Tại một nơi trong trọng trường, con lắc đơn có chiều dài l dao động điều hoà có chu kì T. Khi chiều dài tăng 4 lần thì chu kì

     A. tăng 4 lần.

B. tăng 2 lần.


C. giảm 4 lần.

D. giảm 2 lần.
Hướng dẫn giải:

T=2(
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Chọn B

Câu 27: Mạch dao động điện từ tự do của một máy phát sóng điện từ gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C = 4 pF, phát ra sóng điện từ có bước sóng 37,68 m. Lấy 
[image: image101.wmf]3,14

p=

và  tốc độ truyền sóng điện từ là 3.108  m/s. Độ tự cảm L bằng 

A. 10-4 F.


B. 0,4 mH.

C. 0,1 mH.


D. 0,2 mH.

Hướng dẫn giải:
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(Nếu HS nhẩm 37,68=12. 3,14 thì 
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Chọn C.
Câu 28: Một dòng điện xoay chiều có cường độ 
[image: image104.wmf]2cos100(A)
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, t tính bằng giây (s). Trong 1 giây dòng điện xoay chiều này đổi chiều
A. 100 lần.
B. 314 lần.
C. 50 lần.
D. 200 lần.

Chọn A

Câu 29: Giới hạn quang dẫn của Ge là (0=1,88(m. Năng lượng kích hoạt (năng lượng cần thiết để giải phóng một êlectron liên kết thành êlectron dẫn) của Ge bằng


A. 0,66 eV.                 B. 6,6 eV.
   C. 0,77 eV.
    D. 7,7 eV.

Chọn A
Câu 30: Trên một sợi dây đàn hồi hai đầu cố định đang có sóng dừng. Khoảng cách từ nút thứ 3 đến nút thứ 7 của sóng dừng trên dây đo được là 20cm. Bước sóng ( của sóng truyền trên dây  bằng

A. 25cm.

B. 20cm.
             C. 10cm.                       D. 15cm.

Chọn C
Câu 31: Một đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C mắc nối tiếp. Đặt điện áp xoay chiều ổn định u = U
[image: image105.wmf]2

cosωt vào hai đầu đoạn mạch thì cảm kháng và dung kháng có giá trị khác nhau. Biết rằng khi R =R1= 100Ω thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt cực đại bằng 100W. Để công suất tiêu thụ của đoạn mạch bằng 80W thì R có thể nhận giá trị nào sau đây?

A. 80Ω.
B. 125Ω. 
C. 64Ω.
D. 50Ω.   

Hướng dẫn giải
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Chọn D
Câu 32: Trong thí nghiệm Y-âng, nguồn S phát ra bức xạ 
[image: image110.wmf]l

, màn quan sát đặt cách mặt phẳng chứa hai khe một khoảng không đổi D, khoảng cách giữa hai khe S1S2 = a có thể thay đổi (nhưng S1 và S2 luôn cách đều S). Xét điểm M trên màn, lúc đầu là vân sáng bậc 3, nếu lần lượt giảm hoặc tăng khoảng cách S1S2 một lượng ∆a thì tại đó là vân sáng bậc k và bậc 5k. Nếu tăng khoảng cách S1S2 thêm 3∆a  thì tại M là

A. vân tối thứ 9.



B. vân sáng bậc 8.


C. vân sáng bậc 9.



D. vân tối thứ 8.

Hướng dẫn giải
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Chọn C

Câu 33: Một con lắc đơn có chiều dài dây treo không đổi l = 50 cm và vật nhỏ có khối lượng 0,01 kg tích điện dương 
[image: image114.wmf]6
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 (coi là điện tích điểm). Con lắc dao động điều hòa trong một điện trường đều có vectơ cường độ điện trường hướng thẳng đứng xuống dưới và E =104 V/m. Lấy g=10 m/s2  và 
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 Chu kì dao động của con lắc là
A. 0,58 s. 


B. 1,40 s.


C. 1,15 s. 


D. 1,99 s. 

Hướng dẫn giải

Gia tốc hiệu dụng của con lắc là: 
[image: image116.wmf]2
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Chu kì dao động của con lắc là: 
[image: image117.wmf]=2
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Chọn C
Câu 34: Trong thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt chất lỏng, hai nguồn kết hợp đặt tại A và B cách nhau 25 cm, dao động cùng pha theo phương thẳng đứng. Trên mặt chất lỏng, một điểm P (thuộc đường tròn đường kính AB) là cực tiểu giao thoa, khoảng cách từ điểm P đến A là 15 cm. Giữa điểm P và đường trung trực (d) của đoạn thẳng AB có hai vân giao thoa cực đại. Số điểm cực đại giao thoa trên đoạn thẳng AP là 


A. 10.
B. 12.
C. 4.
D. 2.

Hướng dẫn giải

ΔPAB vuông tại P, PA=15cm ( PB = 20 cm;

P là một điểm thuộc đường cực tiểu giao thoa, giữa P và đường trung trực (d) của đoạn thẳng AB có hai vân giao thoa cực đại → P thuộc cực tiểu thứ 3. 

Ta có PB - PA = 2,5 λ  → λ = 2 cm

AB/ λ = 12,5  → Từ trung điểm O đến A có 12 cực đại GT ( giữa AP có 10 đường cực đại GT.

Chọn A

	Câu 35: Đặt điện áp xoay chiều u vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở R = 40Ω và cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
[image: image118.wmf]1
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 mắc nối tiếp. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp u giữa hai đầu đoạn mạch AB theo thời gian t. Gọi uR là điện áp giữa hai đầu điện trở; uL là điện áp giữa hai đầu cuộn cảm thuần; i là cường độ dòng điện qua đoạn mạch AB. Kết quả phù hợp với các điều kiện trên  (khi t tính bằng giây) là
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Hướng dẫn giải

Từ đồ thị, T= 25 ms ( 
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→
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Chọn B

Câu 36: Một nguồn sáng chỉ phát ra ánh sáng đơn sắc với công suất là 15 W. Trong một giây nguồn phát ra 3,02.1019 phôtôn. Chiếu bức xạ phát ra từ nguồn này vào bề mặt 5 kim loại khác nhau là: đồng; nhôm; canxi; kali và xesi có công thoát lần lượt bằng 4,14 eV; 3,45 eV; 2,89 eV; 2,56 eV và 2,17 eV. Lấy 
[image: image136.wmf]34
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 Hiện tượng quang điện xảy ra với bao nhiêu kim loại trong số kim loại trên?
A. 2.


B. 3.


C. 4.


D. 5.
Hướng dẫn giải:
Chọn B.

Công suất của nguồn phát: 
[image: image138.wmf]n
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Năng lượng phôtôn ánh sáng đơn sắc: 
[image: image139.wmf]19
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Để xảy ra được hiện tượng quang điện: 
[image: image140.wmf]A
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⇒ Hiện tượng quang điện xảy ra với canxi; kali và xesi. Chọn đáp án B
	Câu 37: Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. Trên dây khoảng cách từ một điểm nút A đến một điểm bụng B gần A nhất là AB=18 cm. Gọi M là một điểm trên dây cách B một khoảng 12 cm. Biết rằng, khoảng thời gian mà tốc độ dao động của phần tử B có trị số nhỏ hơn vận tốc cực đại của phần tử M trong một chu kỳ sóng bằng 0,1s. Tốc độ truyền sóng trên dây là

A. 3,2 m/s
B. 5,6 m/s


C. 4,8 m/s
D. 2,4 m/s
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Hướng dẫn giải:
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Chọn D                                 
Từ hình vẽ 
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Biên độ dao động của M
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Vận tốc cực đại của điểm M: 
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Góc quét 
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Chu kỳ dao động 
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Vận tốc truyền sóng 
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Câu 38: Để xác định thể tích máu trong cơ thể, người ta tiêm vào trong máu một người 10 ml một dung dịch chứa chất phóng xạ 
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 với nồng độ 
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mol/lít. Cho biết chu kì bán rã của
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 là 15 giờ. Sau 6 giờ kể từ thời điểm tiêm vào cơ thể người ta lấy ra 10 ml máu và tìm thấy có
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 mol chất phóng xạ 
[image: image153.wmf]24
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. Giả thiết với thời gian trên thì chất phóng xạ phân bố đều trong cơ thể. Thể tích máu của người đó là

A. 42,6 lít.

C. 4,26 lít.


B. 2,13 lít.


D. 21,3 lít.

Hướng dẫn giải:

Số mol 
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 được tiêm vào người:  
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 tính trung bình trên 10 ml máu sau khi tiêm: 
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Ta có: 
[image: image158.wmf]6

7

8

15

0

10

2178102

-

-

-

-

=«=

t

T

t

nn.,..

V


→ V ≈4,26 lít

Chọn B
Câu 39: Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 50 N/m và vật nặng có khối lượng 250g được treo thằng đứng. Từ vị trí cân bằng, đưa vật đến vị trí lò xo nén 5cm rồi thả nhẹ cho vật dao động điều hòa. Chọn mốc thời gian (t = 0) là lúc thả vật. Thời điểm thứ 2023 độ lớn lực đàn hồi của lò xo bằng nửa độ lớn lực nén cực đại lên điểm treo và đang giảm là

B. 449,227s. 
B. 898,402s.

C. 898,222s.
D. 449,491s.
Gợi ý  
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Chọn B
[image: image200.wmf]a

Câu 40: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch AB như hình vẽ. Biết R = r. Đồ thị biểu diễn điện áp uAN và uMB như hình vẽ bên cạnh. Giá trị của hệ số công suất cosφd của đoạn mạch MN và điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch AB bằng
A.
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Hướng dẫn giải:

Cách giải 1: Dùng phương pháp đại số

Ta có: 
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Khi đó: 
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( Chọn đáp án A
Cách giải 2: Dùng giản đồ vectơ kép  

Từ giản đồ vectơ:
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( Chọn đáp án A
Cách giải 3: Dùng giản đồ vectơ buộc  
Từ đồ thị ta có: 
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Từ đồ thị, ta có: 
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( Chọn đáp án A
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